TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

PHIẾU TOÁN SỐ 1 – KHỐI 5

(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)

A. Khoanh đáp án :
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1. Hình bên tạo bởi nửa hình tròn đường kính 20cm.

Diện tích nửa hình tròn đó là :

A.157 cm
   B. 314 cm
                  C. 628 cm


2.Hình bên tạo bởi nửa hình tròn đường kính 10cm.

Chu vi của hình đó là :

	A. 25,7cm
	B. 7,85cm
	C. 41,4cm

	3.Trong hình bên
	có :
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	A.6 hình thang
	B. 7 hình thang
	

	C. 13 hình thang
	D. 18 hình thang
	





4.Sau khi giảm giá 25% thì giá một chiếc xe đạp là 757500 đồng. Hỏi ban đầu giá một chiếc xe đạp là bao nhiêu?

A. 760000 đồng
B. 1010000 đồng
C. 950000 đồng
D. 943750 đồng

5.Một hình thang có diện tích 161cm2, chiều cao 11,5cm. Tính độ dài đáy lớn biết đáy lớn hơn

	đáy bé 6cm.
	
	
	

	Trả lời: Độ dài đáy lớn của hình thang là … cm.
	
	

	A. 17
	B. 11
	C. 13,7
	D. 14,3


6. Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm :

0,49 km = 490 ....................
2km 50m = .................... m


16tạ 40kg = .................... tấn
1280g = 1,28 ....................


5m2 8dm2 = 508 ....................
0,364m2 = .................... dm2
B. PHẦN TỰ LUẬN :
1. Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)

245,58 + 7,492
59,64 + 38
104 – 36,85
2,49 – 0,8745


28,52 x 4,9
12,75 x 38
26 : 2,5
20,88 : 3,6

2. Một hình thang có đáy lớn là 15,9cm, đáy bé là 9,6cm, chiều cao bằng 2/3 tổng hai đáy.Tính

diện tích hình thang đó.

3. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 75m, đáy bé bằng  2/3 đáy lớn, chiều cao hơn đáy bé 6,2m. Trung bình cứ 100m2 trong một năm cấy lúa thu được 72kg thóc. Hỏi số thóc thu được trong một năm trên thửa ruộng đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

4.Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau:
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TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

PHIẾU TOÁN SỐ 2 – KHỐI 5

(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)

A. Khoanh đáp án :

1.Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm :

     0,817 = ……………. 0,043 = ……………….
1,43 = ………………..

2. Một trường tiểu học có 1200 bạn học sinh. Số học sinh nam của trường chiếm 42%. Số học sinh nữ của trường đó là:

A. 816 bạn
B. 696 bạn
C. 624 bạn
D. 384 bạn

3.Sau khi giảm giá 20% thi giá một mặt hàng là 520000đồng . Hỏi giá ban đầu của mặt hàng đó là bao nhiêu?

Giá ban đầu là : .......................................................................................................

4.Từ một bao đường , người ta lấy ra 27 kg , chiếm 45% lượng đường trong bao. Hỏi lúc đầu bao đường có bao nhiêu ki lô gam đường ?

    A. 50 kg
B. 60 kg
C. 70 kg
D.80 kg

5. Tìm một số biết 15% của số đó là 27 .

    A.0,018
  B.4,05
C.180
D.40500

6.Lớp 5A có 45 học sinh, trong đó có 20 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh nam?

   A.1,25                   B.12,5                      C.125                            D.1250

	7. Số ?
	
	
	
	

	457,7 tạ =
	....................kg
	
	234,5 cm = ............................
	m

	45,6 ha = ……………km
	
	4,7  dam = ……….ha
	


8.Một miếng bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 10cm và 84cm. Người ta cắt miếng bìa thành hai hình tam giác giống hệt nhau. Vậy diện tích một hình tam giác là:

A. 210dm2
B. 4200cm2
C. 210cm2
D. 420dm2

B. PHẦN TỰ LUẬN :

1.Một mảnh đất hình tam giác có cạnh đáy là 24m, chiều cao bằng 3/5 cạnh đáy.

a.Tính diện tích của mảnh đất đó?

b.Trên mảnh đất đó người ta làm nhà và trồng cây. Phần đất làm nhà chiếm 20% diện tích mảnh đất. Tính diện tích phần đất trồng cây?

2.Tìm y biết :

20 : y = 0,8
y : 0,25 = ( 2,5 - 1,3 ) : 0,75

3.Một trường học có 252 học sinh nam . Số học sinh nam chiếm 45% tổng số học sinh toàn trường. Tìm số học sinh nữ ?

4*.Cho tam giác ABC có cạnh đáy BC = 32 cm , kéo dài BC về phía C một đoạn CD = 5 cm thì diện tích tam giác tăng lên 90 cm . Tính diện tích tam giác ABC .

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

PHIẾU TOÁN SỐ 3 – KHỐI 5

(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)

A. Khoanh đáp án :

1.Tính chu vi hình tròn , biết diện tích hình tròn đó bằng 78,5 cm .

	A. 25 cm
	B. 31.4 cm
	C. 314 cm
	D. 15,7 cm .


2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Trong hình bên có ... hình thang?
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	A. 4
	B. 5

	C. 6
	D. 7


3.Chu vi hình tròn là 12,56 cm . Tính diện tích hình tròn đó .

A. 6,28 cm
B . 12,56 cm
C. 3,14 cm
D. 50,24 cm .

4. Biết diện tích hình tròn là 50,24 m . Tính chu vi hình tròn .

A. 2,512 m
B. 25,12 m
C. 251,2 m
D. 24,12 m

5.Sau khi giảm giá 25% thì giá một chiếc xe đạp là 3450000 đồng. Hỏi ban đầu giá một chiếc xe đạp là bao nhiêu?

A. 4600000 đồng B. 5100000 đồng
C. 9500000 đồng
D. 9437500 đồng

6.Sau khi giảm giá 20% thì giá một chiếc xe đạp là 6800000 đồng. Hỏi ban đầu giá một chiếc xe đạp là bao nhiêu?

A. 9000000 đồng B. 8600000 đồng
C. 8500000 đồng
D. 8437500 đồng

7.Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm của kết quả điều tra về ý thích chơi thể thao của 500
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học sinh.
Môn bóng rổ có số học sinh tham gia chiếm ……………....%

Môn bóng rổ có …………....................... học sinh tham gia




	
	

	
	

	
	


8.Biết 20% của một số bằng 9,5, Số đó là :………...........................................................

9.Biết 25% của một số bằng 14,5 Số đó là :………......................................................

B. PHẦN TỰ LUẬN :
1.
Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)


156,32 + 49
102 – 38,75
27,48 x 65
9,96  :  4,8
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2.
Tìm y, biết :



60 – y  x  12,8  =  2,4
 y – 16,8 = 3,2 x  0,24
3.Một hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính chu vi và diện tích ?

Giải

	4*.Tính bằng cách hợp lí :
	

	4,05 x 38,36 + 4,05 x 61,64 + 20,95
	8,04 x 46,34 - 36,34 x 8,04 + 1,6

	2,15 x 23,06 + 2,15 x 76,94 + 17,85
	72,7 x 54,32 - 44,32 x 72,7 + 27,3


TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 1 – KHỐI 5

(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)

Những bác khổng lồ .

Đầu mùa mưa. Càng vào sâu trong đồng, đường càng lầy lội khó đi. Có lúc cái xe hơi bốn chỗ ngồi, chở sáu người trong đoàn làm phim phải rẽ xuống đồng tránh những chỗ lầy. Tới lúc nó không kịp tránh và bốn bánh xe ngập trong bùn nhão, bốn người đàn ông xúm vào đẩy mà xe vẫn không  nhúc nhích một tẹo nào. Chú lái xe thở phì phì như cái xe bị trói cẳng. Cô biên tập viên xinh đẹp, áo dài màu lá mạ, đi lại, đứng ngồi ra chiều bối rối vì không giúp gì được cho đoàn. Nhưng rồi chính cô đã cứu đoàn thoát hiểm. Đấy là khi một toán chừng mươi người nông dân đủ mọi lứa tuổi đi làm đồng về ngang qua. Một ông lão tóc búi củ hành, vứt điếu thuốc rê hút dở xuống đất, chỉ cô biên tập mà nói:

· Ai như nhỏ khuyến nông vậy cà? Tối qua còn thưa bà con nông dân, mặt mày tươi rói trên ti vi sao giờ ngồi bí xị đây?

· Cô ấy chứ ai. Coi bộ cổ muốn xuống xe đi bộ với bà con mình.

· Dạ,, con đây bác Hai ! – Cô biên tập lên tiếng. – tụi con khuyến nông thì được mà khuyến xe thì chịu. Bác Hai coi cái xe kìa.

· Dễ ợt ! Nào, mấy đứa bay xúm vô ! Chú lái tắt máy xuống xe. Nhỏ khuyến nông lên xe để khỏi dơ ! Những người còn lại cùng đẩy nghe.

· Nào ! Mời lên xe !

Tất cả nói như reo khiến cô biên tập không thể từ chối.

· Một, hai, ba…! Dô…nè !...Một, hai, ba…! Dô nè ! Một, hai, ba…! Dô !...

Nhờ những cú đẩy cực mạnh của các bác khổng lồ, chiếc xe thoát khỏi vũng lầy. Lần đầu tiên, cô biên tập viên truyền hình biết thế nào là ngồi trên xe hơi để mọi người đẩy đi, mặt cô hơi tái đi vì “đặc ân” ấy. Mọi người hả hê sung sướng.

Ba kịp bấm máy ghi được cảnh này cho chương trình khuyến nông kì tới, con nhớ nghe.

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau:

1. Tại sao cô biên tập viên đài truyền hình đi lại ra vẻ bối rối?

a. Cô sợ đến nơi ghi hình trễ giờ.

b. Xe hỏng và tất cả mọi người đều lo trễ giờ.

c. Xe bị sa lầy mà cô không giúp gì được cho đoàn.

2. Nhờ đâu mà cô biên tập viên “ đã cứu đoàn thoát hiểm”?

a. Cô đã kịp gọi xe cứu hộ đến

b. Các bác nông dân nhận ra cô và giúp đẩy xe cho đoàn

c. Chú lái xe điều khiển xe thoát chỗ lầy rất giỏi.

3. Tại sao bác nông dân lớn tuổi nhất bảo cô biên tập viên lên xe ngồi?

a. Cô lái xe rất giỏi                               

b. Mọi người khuyên bác.

c. Bác rất quý cô, sợ cô bị vướng bùn bẩn

4. Mọi người làm cách nào để đưa chiếc xe thoát khỏi chỗ lầy?

a. Tất cả cùng hô to và đẩy xe đi.                     

b. Tất cả cùng ra tay đẩy xe cùng một lúc.

c. Nghe lời bác nông dân lớn tuổi.

5. Câu chuyện trên nhằm ca ngợi những ai?

a. Đoàn làm phim khuyên nông.                          

b. Bác nông dân và cô biên tập.

c. .Các bác nông dân

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi sau:

6. Các dấu phẩy trong câu “ Cô biên tập viên xinh đẹp, áo dài màu lá mạ, đi lại, đứng ngồi ra chiều bối rối vì không giúp gì được cho đoàn .” được dùng với chức năng gì?

a. Ngăn cách giữa các bộ phận của chủ ngữ.                  

b. Ngăn cách giữa chủ ngữ và vị ngữ

c. Ngăn cách giữa các bộ phận cùng làm vị ngữ.

7. Dấu chấm lửng trong câu “ Một,hai,ba…!”được dùng với chức năng gì?

a. Biểu thị sự liệt kê chưa đầy đủ.

b. Biểu thị âm thanh kéo dài.

c. Biểu thị âm thanh ngắt quãng.

8. Các vế trong câu “ Càng vào sâu trong đồng, đường càng lầy lội khó đi.” Được nối với nhau bằng cách nào?

a. Nối trực tiếp ( không dùng từ nối).                       

b. Nối bằng cặp từ hô ứng.

c. Nối bằng một quan hệ từ.

9. Câu cuối cùng của bài văn trên có những từ ngữ nào làm chủ  ngữ?

a. Ba chỉ kịp bấm máy.            b.Ba chỉ kịp bấm máy, con.                     c. Ba, con.

Tập làm văn:

Đề bài: Tả một ca sĩ đang biểu diễn

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 2 – KHỐI 5

(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)

Cây mía đỏ

Năm nào bà cũng đi chợ Tết phiên cuối năm. Bé háo hức theo bà đi chợ Tết. Hai bà cháu chưa ra khỏi nhà, Bé đã ríu rít hỏi:

· Bà ơi? Bà lại đi mua cỗ để nhà mình ăn tết à?

Bà âu yếm xoa đầu Bé và bảo:

· Không, Nhà mình sắm sửa cho cỗ Tết đủ rồi, cháu ạ. Bà chỉ còn đi sắm gậy cho cụ. Các cụ phải có gậy chống mới về kịp ăn cỗ tối ba mươi được.

Ngày cuối tháng Chạp, trời vẫn còn rét ngọt. Thế mà Bé vui chânđi theo bà, cái rét như bay biến đâu mất. Mọi ngả đường đến chợ đều nhộn nhịp người qua lại, ai ai cũng hớn hở. Chẳng mấy chốc, hai bà cháu đã tới chợ. Chợ Tết đông nghịt người và ngồn ngộn hàng hóa. Bà dẫn Bé vào hàng mua mía ngay đầu chợ. Những cây mía màu mận tía, trên ngọn để búp lại như cái bắp ngô xanh xanh. Bà nói một mình: “ Rõ là cây mía thờ bán chợ Tết”. Bé ngạc nhiên:

· Bà ơi ? Bà mua mía làm gì?

· Đã bảo mà, Gậy của các cụ chống, các cụ về ăn Tết.

Bà chọn hai cây, cô bán mía lấy cho bà hai cây mẫm hơn, rồi bó lại. Bà xách đuôi cho Bé vác ngọn mía. Bé nghênh ngang đi trước. Cái chợ ồn ào đằng sau lưng như không còn gì.

Bà cháu đã mau chân về đến nhà. Trên bàn thờ, bộ đồ thờ bằng đồng đã được bố lau chùi bóng loáng, bên cạnh ống hương, cái mâm bồng ngũ quả nhô ra nải chuối xanh. Nén hương đen dài khói lơ lưng khắp gian nhà cũng được bố thắp từ sáng sớm.

Bé đã thuộc việc bày bàn thờ Tết. Bé vác mía ra rửa. Bà thắp một tuần hương nữa rồi xếp mía vào bức vách hai bên giường thờ. Bà nhìn ra sân rồi bảo Bé:

· Các cụ phải đi nhanh mới về kịp giao thừa.

Cháu nhìn lên giường thờ và nói:

· Thế thì các cụ đã có cây mía làm gậy đây rồi.

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau:

1. Bà đi chợ Tết phiên cuối năm để làm gì?

a. Mua áo quần mới cho con cháu.

b. Mua thịt, cá, rau,… để chuẩn bị cho cô tất niên

c. Mua mía để làm “gậy” cho ông bà tổ tiên về ăn tết.

2. Quang cảnh chợ tết như thế nào?

a. Đông nghịt người, ai ai cũng hồ hởi.

b. Đường đến chợ tấp nập người qua lại.

c. Đông nghịt người, đầy ắp hàng hóa.

3. Điều gì khiến Bé vui chân đi theo bà và cảm thấy cái rét đi đâu mất?

a. Bà rủ Bé đi cùng bà

b. Bà sẽ tặng quà cho bé.

c. Bé được đi chợ Tết với bà.

4. Cây mía thờ bà mua có hình dáng, màu sắc như thế nào?

a. Ngọn mía như cái búp ngô, cây mía rất mẫm

b. Mập,, ngọn có cái búp xanh xanh như cái bắp ngô.

c. Màu mận tía, ngọn mía để búp lại như cái bắp ngô, cây mía mập chắc.

5. Qua câu chuyện tác giả muốn cho bạn đọc nhỏ tuổi biết thêm điều gì?

a. Hình ảnh cây mía thờ ngày Tết.

b. Bé biết cùng bà đi chợ Tết và giúp bà dọn bàn thờ.

c. Tập tục mua cây mía thờ ngày Tết của người Việt Nam.

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi sau:

6. Chủ ngữ trong câu “ Hai bà cháu chứa ra khỏi nhà, Bé đã ríu rít hỏi” là những từ ngữ nào.?

a. Hai bà cháu chưa ra khỏi nhà.

b. Hai bà cháu, Bé đã ríu rít.                          

c. Hai bà cháu, Bé.

7. Các vế của câu “ Thế mà Bé vui chân đi theo bà, cái rét như bây biến đâu mất.” được nối với nhau bằng cách nào?

a. Nối bằng một quan hệ từ

b. Nối trực tiếp ( không dùng từ nối)

c. Nối bằng một cặp quan hệ từ

8. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ đồng nghĩa với từ “vui”?

a. Vui vẻ, vui tươi, vui sướng, thích thú

b. Vui tươi, tươi vui, sung sướng, hài lòng

c. Vui sướng, vui tươi, hồ hởi, phấn khởi.

9. Dòng nào dưới đây có từ đồng âm?

a. Ngôi nhà / nhà bé có bốn người.

b. Cây mía / cây gậy cho các cụ chống.

c. Bộ đồ thờ bằng đồng / mua hết hai ngàn đồng.

Tập làm văn:
Đề bài: Tả lại một nhân vật trong truyện

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 3 – KHỐI 5

(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)

Cái bi đông của ông tôi

Cái bi đông ấy cũ lắm rồi nhưng ông tôi vẫn dùng. Mặc dù trong nhà tôi có nhiều đồ đựng nước xịn hơn rất nhiều. Mỗi lần ông tôi đi đâu xa, cái bi đông ấy là hành trang không thể thiếu. 

      Cái bi đông trông như quả dừa nhưng hơi thuôn dài và hơi dẹt. Vỏ bằng nhôm cứng sơn màu xanh lá cây đôi chỗ móp mép, trầy trụa lộ ra màu bạc xỉn. Nắp bi đông làm bằng nhựa rất cứng. Khi cần uống nước, cái nắp ấy sẽ trở thành cái cốc nhỏ, rất tiện lợi. Bọc bên ngoài “ quả dừa dẹt” ấy là cái giỏ đeo đân bằng những sợi dây dù,, có quai đủ dài vắt qua vai. Những sợi dây cũng một màu xanh lá cây, tuy đã sờn nhưng vẫn còn rất bền. Những lúc ông treo cái bi đông trên tường, tôi cứ hình dung ra quả thị nằm trong cái túi lưới xinh xắn của chị Thắm, chỉ khác là quả thị màu vàng.

     Có lần tôi hỏi ông:

· Ông ơi, ông thích màu xanh lá cây lắm à?

Ông tôi xoa đầu tôi và âu yếm trả lời:

· Thích cháu ạ. Với lại cái bi đông này phải sơn màu lá cây để nó lẫn với màu quân phục, lẫn với lá rừng, che mắt thằng giặc mà cháu.

Lại có lần được ông đèo đi chơi xa, lúc hai ông cháu trú nắng bên đường, tôi mân mê cái bi đông và chợt phát hiện ra bên hông nó có một lỗ thủng bằng hạt ngô đã được hàn lại rất khéo. Tôi chưa kịp hỏi thì ông đã giải thích:

· Cái bi đông này đã cứu ông khỏi bị thương đấy. Trong một trận chiến đấu, mảnh đạn của bọn giặc văng vào người ông, trúng ngay chỗ đeo bi đông. Ông không việc gì nhưng nó thì “bị thương”.

Ôi, thương quá, bi đông! Thế mà mãi bây giờ ông mới kể ! và từ đấy tôi hiểu vì sao ông lại nâng niu chiếc bi đông đến thế.

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau:

1. Mỗi lần ông đi đâu xa, đồ vật gì không thể thiếu trong hành trang của ông?

a. Cái ba lô.

b. Cái bình đựng nước rất tốt.

c. Cái bi đông đã rất cũ.

2. Hình dáng, màu sắc chiếc bi đông như thế nào?

a. Hình dáng giống quả dừa, màu bạc xỉn.

b. Thuôn dài dẹt hơn quả dừa, màu xanh lá cây.

c. Giống quả dừa,, có túi lưới màu xanh lá cây.

3. Những chi tiết nào cho thấy chiếc bi đông đã cũ?

a. Vỏ đôi chỗ móp mép, giống quả dừa nhưng hơi dẹt, sợi dây đã sờn.

b. Vỏ móp mép, trầy trụa lộ màu nhôm bạc xỉn cạnh màu xanh lá cây.

c. Vỏ đôi chỗ móp mép, trầy trụa lộ màu bạc xỉn, túi lưới đeo đã sờn

4. Tại sao ông chọn màu xanh lá cây cho vỏ bi đông lẫn cả túi lưới đeo?

a. Vì ông thích màu xanh lá cây và để ngụy trang nhằm che mắt giặc.

b. Vì màu xanh lá cây hợp với màu quân phục của ông

c. Vì đây là màu có sẵn, hòa hợp với màu áo của ông.

5. Vì sao bạn nhỏ lại thốt lên “ Ôi, thương qúa bi đông”.

a. Vì cái bi đông có một vết thủng đã được hàn lại.

b. Vì nó là vật bất li thân của ông ngày ông đi bộ đội và cả hiện tại.

c. Vì bi đông là kỉ vật kháng chiến của ông, nó đã cứa ông khỏi bị thương.

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi sau:

6. Câu “ cái bi đông này phải sơn màu lá cây để nó lẫn với màu quân phục, lẫn với lá rừng, che mắt thằng giặc mà cháu.” Có những đại từ nào?
a. Cháu, nó          b. Nó, cháu, thằng giặc          c. Này, nó, cháu.

7. Bài văn đã sử dụng hình ảnh so sánh nào?

a. Quả dừa và quả thị.

b. Dùng hình ảnh quả dừa.

c. Dùng hình ảnh quả dừa và lá cây.

8. Bài văn đã sử dụng những hình ảnh nhân hóa nào?

a. Che mắt giặc; bi đông cứu ông; bi đông bị thương; thương quá bi đông.

b. Che mắt giặc; nắp thành cái cốc; bi đông cứu ông; bi đông bị thương.

c. Màu xanh lá cây che mắt giặc; cái bi đông cứu ông; cái bi đông bị thương.

9. Chủ ngữ trong câu “ Những lúc ông treo cái bi đông trên tường, tôi cứ hình dung ra quả thị nằm trong cái túi lưới xinh xắn của chị Thắm.” là những từ ngữ nào?
a. Tôi        b. Ông, tôi, quả thị      c. Ông, tôi, cái túi lưới, quả thị

Tập làm văn:
Đề bài: Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em thích
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